
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Ghi  chú

1 Nguyễn Thanh Hải Đội trưởng
Phó Chủ tịch UBND,

Phó Thường trực BCH
Phòng thủ dân sự xã

0944223666

2 Bùi Huy Vỵ Phó Đội trưởng CHT BCH Quân sự 0969757478

3 Trần Văn Hoà Phó Đội trưởng Phó Công an xã 0913638284

4 Phạm Tùng Lâm Phó Đội trưởng Bí thư Đoàn TN 0944693355

5 Dương Đức Thành Đội viên PCHT BCH Quân sự 0978282885

6 Nguyễn Trọng Phi Đội viên CTVP Quân sự 0963004112

7 Đậu Văn Hùng Đội viên TLTC Quân sự 0962979455

8 Hoàng Văn Song Đội viên NVQK Quân sự 0982327376

9 Đinh Văn Sâm Đội viên Quân sự xã 0989414332

10 Bùi Cao Cường Đội viên Quân sự xã 0982686777

11 Trần Văn Đài Đội viên Quân sự xã 0336363081

12 Thái Hữu Tới Đội viên Công an xã 0357853490

13 Võ Thị Hồng Yến Đội viên Công an xã 0918389673

14 Nguyễn Mậu Song Đội viên Công an xã 0357427064

15 Phạm Tiến Dũng Đội viên Công an xã 0932371875

16 Bùi Xuân Hưng Đội viên Công an xã 0911122567
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Ghi  chú

17 Trần Anh Tuấn Đội viên Công an xã 0963252223

18 Phan Quốc Toản Đội viên Công an xã 0384865666

19 Nguyễn Sỹ Hành Đội viên Công an xã 0919868138

20 Đặng Quang Đức Đội viên Công an xã 0963668903

21 Trần Viết Phong Đội viên Công an xã 0944313496

22 Nguyễn Hữu Song Toàn Đội viên Công an xã 0981044379

23 Nguyễn Hữu Thọ Đội viên Công an xã 0942538567

24 Phan Thành Đạt Đội viên Công an xã 0979041022

25 Lại Văn Đức Đội viên Công an xã 0966684789

26 Phan Quốc Thắng Đội viên Công an xã 0346476146

27 Đinh Ngọc Quý Đội viên Công an xã 0982095907

28 Nguyễn Hữu Tài Đội viên Công an xã 0978425009

29 Đậu Việt Trung Đội viên Công an xã 0941773555

30 Phạm Anh Tuấn Đội viên Công an xã 0353257170

31 Trần Huy Hoàng Đội viên Công an xã 0942365995

32 Lê Tiến Dũng Đội viên Công an xã 0979849955

33 Phạm Khắc Tài Đội viên Công an xã 0987419826

34 Nguyễn Huy Hiệu Đội viên Công an xã 0941094789

35 Nguyễn Đình Khánh Đội viên Công an xã 0932308028

36 Võ Văn Kỷ Đội viên Thôn Đội trưởng 0971363141

37 Nguyễn Công Lâm Đội viên Thôn Đội trưởng 0365525837

38 Đào Nhật Sửu Đội viên Thôn Đội trưởng 0366927038

39 Bùi Huy Cấp Đội viên Thôn Đội trưởng 0387223885
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40 Nguyễn Huy Hùng Đội viên Thôn Đội trưởng 0971296177

41 Nguyễn Văn Thái Đội viên Thôn Đội trưởng 0354055599

42 Nguyễn Thanh Sơn Đội viên Thôn Đội trưởng 0387988593

43 Nguyễn Quốc Sáng Đội viên Thôn Đội trưởng 0973702878

44 Nguyễn Thị Tâm Đội viên Thôn Đội trưởng 037765016

45 Nguyễn Hữu Thọ Đội viên Thôn Đội trưởng 035040928

46 Phan Quốc Long Đội viên Thôn Đội trưởng 0856660113

47 Nguyễn Doãn Phú Đội viên Thôn Đội trưởng 0972238994

48 Nguyễn Anh Hào Đội viên Thôn Đội trưởng 0375023137

49 Đinh Văn Thành Đội viên Thôn Đội trưởng 0382666405

50 Đinh Hữu Quách Đội viên Thôn Đội trưởng 0388814335

51 Nguyễn Xuân Hùng Đội viên Thôn Đội trưởng 0386798618

52 Nguyễn Hoàng Đội viên Thôn Đội trưởng 0377399069

53 Phan Anh Đức Đội viên Thôn Đội trưởng 0987354467

54 Đinh Văn Quyền Đội viên Thôn Đội trưởng 0886117915

55 Nguyến Tiến Học Đội viên Thôn Đội trưởng 0362333228

56 Trần Văn Hoàn Đội viên Thôn Đội trưởng 0986183606

57 Trần Doãn Dũng Đội viên Thôn Đội trưởng 0984412760

58 Trần Xuân Thắng Đội viên Thôn Đội trưởng 0378686804

59 Trần Đức Chương Đội viên Thôn Đội trưởng 0869005202

60 Nguyễn Viết Lý Đội viên Thôn Đội trưởng 0979994748

61 Nguyễn Thị Soa Đội viên Thôn Đội trưởng 0989750218

62 Trần Văn Tình Đội viên Thôn Đội trưởng 0987327055



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Ghi  chú

63 Đinh Văn Sơn Đội viên Thôn Đội trưởng 0363370661

64 Lê Đình Tý Đội viên Thôn đội trưởng 0942178765

65 Nguyễn Đình Xuân Đội viên Thôn đội trưởng 097708836

66 Bùi Huy Hóa Đội viên Thôn đội trưởng 0986630763

67 Đậu Bá Kế Đội viên Thôn đội trưởng 0397519740

68 Nguyễn Viết Tăng Đội viên Thôn đội trưởng 0974245737

69 Phan Công Hoàn Đội viên Thôn đội trưởng 0971052737

70 Trần Văn Tuấn Đội viên Thôn đội trưởng 0394287786

71 Phan Công Trọng Đội viên Thôn đội trưởng 0977049369

72 Nguyễn Viết Minh Đội viên Thôn đội trưởng 0973933060

73 Trần Văn Ngụ Đội viên Thôn đội trưởng 0963210111

74 Đặng Quang Trường Đội viên Thôn đội trưởng 0961648783

75 Nguyễn Trọng Hữu Đội viên Thôn đội trưởng 0837964823

76 Nguyễn Đức Quý Đội viên Thôn đội trưởng 0963869748

77 Phan Đình Trọng Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0364973892

78 Võ Văn Chế Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0984897854

79 Lê Văn Hợp Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0838275324

80 Bùi Xuân Linh Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0822064687

81 Nguyễn Đăng Tịnh Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0833305031

82 Đỗ Xuân Thọ Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0914667017

83 Nguyễn Khắc Thông Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0943382505

84 Lê Xuân Huy Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0919113034

85 Nguyễn Viết Duyến Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0915125359



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Ghi  chú

86 Nguyễn Văn Trúc Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0978886967

87 Đoàn Văn Thể Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0856372628

88 Đinh Sỹ Tú Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0948432098

89 Nguyễn Trọng Hòa Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0971235588

90 Trần Văn Hợp Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0365674987

91 Võ Văn Thanh Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0364540900

92 Nguyễn Trọng Bình Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0911083952

93 Nguyễn Thị Thanh Hoài Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0975084520

94 Nguyễn Văn Nghĩa Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0377828236

95 Bùi Huy Phong Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0327659746

96 Nguyễn Văn Lâm Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0773212122

97 Đường Xuân Thanh Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0345228185

98 Nguyễn Văn Hạnh Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0394562786

99 Nguyễn Văn Tiến Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0338448894

100 Phan Hiệp Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0961129319

101 Phan Đức Phương Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0986209779

102 Phạm Ngọc Hòa Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở

103 Đào Xuân Bình Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0369580064

104 Đinh Thanh Tùng Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0396348617

105 Đinh Quyết Chiến Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0913627491

106 Thái Công Viên Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0395763531

107 Nguyễn Đức Nhuận Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0913640618

108 Nguyễn Đức Vịnh Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0328545825
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109 Trần Xuân Vinh Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0394761067

110 Lê Tiến Mạnh Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0374459765

111 Trần Sỹ Đại Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0375300017

112 Trần Ngọc Long Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0377419935

113 Trần Minh Sơn Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0988609528

114 Phan Thanh Tuấn Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0376618339

115 Phan Hồng Quang Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0972993021

116 Võ Công Ánh Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0353386305

117 Lê Hoài Sơn Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0837975613

118 Đinh Văn Ngụ Đội viên Trưởng tổ ANTT cơ sở 0967558453

119 Đường Thị Hương Đội viên PBT Đoàn TN xã 0984594089

120 Nguyễn Văn Hùng Đội viên CC phòng Kinh tế 0946946256

121 Võ Anh Tuấn Đội viên CC phòng Kinh tế 0984695119

122 Phaṃ Xuân Hà Đôị viên CC phòng Kinh tế 0917281078

123 Nguyễn Hữu Hiếu Đôị viên CC phòng Kinh tế 0917335585

124 Đào Quốc Sử Đôị viên CC phòng Kinh tế 0982890007

125 Trần Thi ̣Tình Đội viên CC phòng Kinh tế 0832823947

126 Trần Thị Thu Lan Đội viên CC phòng Kinh tế 0946037768

127 Phạm Thị Thúy Đội viên CC phòng Kinh tế 0943357012

128 Đoàn Thị Thêm Đội viên CC phòng Kinh tế 0915996977

129 Trần Thi ̣Long Đội viên CC VP HĐND-UBND 0979759066

130 Phan Thị Thanh Hải Đội viên CC VP HĐND-UBND 0914831009

131 NguyêѺn Thi ̣Hiên Đôị viên CC VP HĐND-UBND 0914624276
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132 Đoàn Mạnh Cường Đôị viên CC VP HĐND-UBND 0914759822

133 Phan Đăng Dũng Đôị viên CC Văn hóa-XH 0947160176

134 Đoàn Thi ̣Phươṇg Đội viên CC Văn hóa-XH 0916601089

135 Lê Thị Ánh Tuyết Đội viên CC Văn hóa-XH 0982511772

136 Nguyễn Viết Hạ Đội viên TT Dịch vụ Tổng hợp 0986360983

137 Trần Song Hào Đội viên TT Dịch vụ Tổng hợp

138 Nguyễn Thị Mùi Đội viên TT Dịch vụ Tổng hợp 0971077188

139 Đào Thị Hiền Đội viên PCT HND xã 0367930040

140 Trần Thị Hương Đội viên PCT HND xã 0947290378

141 Hoàng Văn Thuần Đội viên Hội nông dân xã 0914323557

142 Phan Thị Thoan Đội viên PCT Hội LHPN 0986856766

143 Trần Thị Thu Đội viên PCT Hội LHPN 0975545127

144 Trần Thị Hà Đội viên PCT Hội LHPN 0976991703

145 Phan Đình Khang Đội viên CT Hội CCB xã 0984798685

146 Đoàn Văn Thắng Đội viên Y têғ  xaѺ 0904562444

147 Đinh Thị Ngọc Đội viên Y têғ  xaѺ 0944092389

148 Đinh Thị Thương Hoài Đội viên Y têғ  xaѺ

149 Lê Thị Kim Oanh Đôị viên Y têғ  xaѺ

150 Đinh Văn Trường Đôị viên Y têғ  xaѺ

151 Phan Văn Hơị Đôị viên Y têғ  xaѺ

152 Lê Thi ̣Hương Giang Đội viên Y têғ  xaѺ 0942747563

153 Nguyễn Đình Thi Đội viên Y têғ  xaѺ 0945327189

154 Phan Thị Kim Tuyến Đội viên Y têғ  xaѺ
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155 Nguyễn Thị Quang Đội viên TT thôn Long Thành 0975137994

156 Đào Xuân Song Đội viên TT thôn Hữu Chế 0364710658

157 Lê Xuân Phương Đội viên TT thôn Long Hòa 0985642870

158 Lê Văn Long Đội viên TT thôn Long Sơn 0967351857

159 Nguyễn Văn Thái Đội viên TT thôn Tân Tiến 0354055599

160 Phan Mạnh Đường Đội viên TT thôn Quang Tiền 0961602317

161 Võ Thị Túy Đội viên TT thôn Đại An 0967361084

162 Nguyễn Doãn Thân Đội viên TT thôn Đại Tiến 0919844635

163 Nguyễn Quốc Hùng Đội viên TT thôn Trung Nam 0398306046

164 Hoa Thanh Hải Đội viên TT thôn Đông Dũng 0975839475

165 Hoa Văn Long Đội viên TT thôn Nội Trung 0987035758

166 Nguyễn Thị Thu Hiền Đội viên TT thôn Ngoại Xuân 0387074724

167 Nguyễn Quốc Lập Đội viên TT thôn Hạ Tiến 0398057657

168 Trần Văn Yên Đội viên TT Hoa Ích Lâm 0981124856

169 Trần Văn Quang Đội viên TT Trung Đại lâm 0339419052

170 Thái Công Nguyên Đội viên TT Ngọc Lâm 0383287080

171 Phan Thị Lịnh Đội viên TT Đức Hương Quang 0988879867

172 Trần Xuân Bàng Đội viên TT Đồng Thanh lâm 0383949784

173 Lê Cao Chung Đội viên TT Trung Tiến 0916927605

174 Trần Ngọc Lan Đội viên TT Trung Khánh 0915948296

175 Đào Thị Lâm Đội viên TT Trung Bắc 0389346596

176 Trần Ngọc Tân Đội viên TT Trung Đông 0379081391

177 Hoàng Minh Châu Đội viên TT Trung Nam 0384378616
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178 Phạm Quang Châu Đội viên TT Hạ Thủy 0393243862

179 Đinh Văn Hậu Đội viên TT Trung Thành 0359630307

180 Lê văn Trình Đội viên TT Hòa Bình 0983501487

181 Đinh Anh Tuấn Đội viên TT Tường Vân 0945741259

182 Nguyễn Huy Cận Đội viên TT Văn Xá 0393243862

183 Lê Văn Sáng Đội viên TT thôn Quang Tiến 0366393695

184 Trần Thị Thu Đội viên TT Quang Chiêm 0395753023

185 Võ Tá Sơn Đội viên TT thôn Gia Thịnh 0914970737

186 Hoàng Văn Đức Đội viên TT thôn Đồng Cần 0364361787

187 Nguyễn Viết Hảo Đội viên TT thôn Bình Định 0385321799

188 Nguyễn Thị Thu Đội viên TT thôn Bình Hà 0376291358

189 Nguyễn Xuân Thọ Đội viên TT thôn Bình Tiên A 0914667017

190 Nguyễn Thị Niêm Đội viên TT thôn Bình Tiến B 0971923034

191 Nguyễn Viết Tiếp Đội viên TT thôn Bình Tân 0327873231

192 Nguyễn Văn Trúc Đội viên TT thôn Thanh Bình 0978886967

193 Đoàn Văn Thể Đội viên TT thôn Thanh Trung 0856372628

194 Đinh Sỹ Vương Đội viên TT thôn Đại Lợi 0978442170

195 Trần Minh Cửu Đội viên TT thôn Đại Liên 0384034745

196 Nguyễn Trọng Vỵ Đội viên TT thôn Xóm Mới 0945077533
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